ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I VÀ HỌC KỲ 2
MÔN ĐỊA LÍ 8
GV Phạm Văn Mậu. SĐT: 0975289865
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬPHỌC KÌ I
I. Lí Thuyết:
* Phần nhận biết
1/ Trình bày đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ của châu Á.
TL: - Nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á- Âu.
- Trải rộng từ vùng Xích đạo đến vùng cực Bắc.
- Có diện tích lớn nhất thế giới: 44,4 triệu km2 ( kể cả các đảo)
2/ Trình bày đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Á.
TL: * Địa hình:
- Có nhiều dãy núi chạy theo hai hướng chính là đông- tây và bắc – nam; sơn nguyên cao, đồ sộ, tập trung ở trung tâm.
- Nhiều đồng bằng rộng lớn .
- Nhìn chung địa hình bị chia cắt phức tạp.
* Khoáng sản phong phú và có trữ lượng lớn, tiêu biểu là dầu mỏ, khí đốt, than, kim loại màu,…
3/ Trình bày đặc điểm chung của khí hậu châu Á.
TL: - Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng, phân hóa thành nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu khác nhau.
- Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.
4/ Trình bày đặc điểm chung của sông ngòi châu Á.
TL: - Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn ( I-ê-nit-xây, Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công…) nhưng phân bố không đều.
- Chế độ nước khá phức tạp.
+ Bắc Á: mạng lưới sông dày, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan.
+ Khu vực châu Á gió mùa: nhiều sông lớn, có lượng nước lớn vào mùa mưa.
+ Tây và Trung Á: ít sông, nguồn cung cấp nước do băng, tuyết tan.
5/ Nêu các giá trị kinh tế của sông ngòi châu Á.
TL: giao thông, thủy điện, cung cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, bồi đắp phù sa.
6/ Trình bày những đặc điểm nổi bật của dân cư châu Á.
TL: - Dân số đông, tăng nhanh.
- Mật độ dân cư cao, phân bố không đều.
- Dân cư thuộc nhiều chủng tộc, nhưng chủ yếu là Môn- gô-lô-ít và Ơ- rô-pê-ô-ít.
7/ Trình bày đặc điểm vị trí địa lí và tự nhiên khu vực Tây Nam Á.
TL: Vị trí: - Có vị trì chiến lược quan trọng ( nơi tiếp giáp của ba châu lục, nằm trên
đường hàng hải quốc tế).
Đặc điểm tự nhiên: + Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên.
+ Khí hậu nhiệt đới khô.
+ Nguồn tài nguyên dầu mỏ, khí đốt lớn nhất thế giới.
8/ Nam Á có mấy miền địa hình? Cho biết tên và nơi phân bố của mỗi miền .
TL: có 3 miền địa hình:
- Phía Bắc là miền núi Hi-ma-lay-a hùng vĩ.
- Ở giữa là đồng bằng Ấn Hằng rộng lớn.
- Phía nam là sơn nguyên Đê- can.
9/ Kể tên các quốc gia và vùng lãnh thổ của khu vực Đông Á? Nước nào có trình độ phát triển công nghiệp cao nhất? Kể tên các ngành công nghiệp mũi nhọn của nước đó?
TL: - Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, Đài Loan
- Phát triển nhất là Nhật Bản
- Các ngành CN mũi nhọn của Nhật Bản là:
+ CN chế tạo ô tô, tàu biển.
+ Công nghiệp điện tử
+ CN sản xuất hàng tiêu dùng.
10/ Cho biết những thành tựu quan trọng nhất của nền kinh tế Trung Quốc trong thời gian qua.
TL: - Nền nông nghiệp phát triển nhanh và toàn diện.
- Nền công nghiệp phát triển nhanh chóng và hoàn chỉnh.
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định.
11/ Nêu đặc điểm vị trí, giới hạn của khu vực Đông Nam Á. Vị trí đó có ý nghĩa gì với sự phát triển kinh tế của khu vực?
TL: - Là cầu nối giữa châu Á với châu Đại Dương; giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Bình Dương.
- Gồm hai bộ phận: phần đất liền là bán đảo Trung Ấn và phần hải đảo là quần đảo mã Lai.
- Thuận lợi cho giao lưu kinh tế với nhiều nước trên thế giới.
* Phần thông hiểu
1/ Phân biệt hai kiểu khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa ở châu Á.
TL: * Các kiểu khí hậu gió mùa:
- Gồm nhiệt đới gió mùa, cận nhiết đới gió mùa và ôn đới gió mùa.
- Đặc điểm: một năm có hai mùa:
+ Mùa đông lạnh – khô
+ Mùa hạ nóng ẩm mưa nhiều
* Các kiểu khí hậu lục địa:
- Gồm: ôn đới lục địa, cận nhiệt lục địa, nhiệt đới khô.
- Đặc điểm: một năm có hai mùa:
+ Mùa hạ: Khô – nóng
+ Mùa đông: khô –lạnh
2/ Giải thích vì sao khí hậu châu Á lại phân hóa đa dạng?
TL: - Kích thước lãnh thổ rộng lớn.
- Địa hình chia cắt phức tạp, có nhiều dãy núi và cao nguyên đồ sộ ngăn cản ảnh hưởng của biển…
3/ Trong những năm gần đây sản xuất nông nghiệp ở châu Á đã đạt những thành tựu gì?
TL: - Châu Á chiếm gần 93% sản lượng lúa gạo và khoảng 39% sản lượng lúa mì của toàn thế giới.
- Sản xuất lương thực ( nhất là lúa gạo ) ở nhiều nước như Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam đã đạt kết qủa vượt bậc.
4/ Nam Á có kiểu khí hậu gì? Cho biết đặc điểm của kiểu khí hậu đó?
TL: - Khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Đặc điểm: + Mùa đông có gió mùa đông bắc thổi, thời tiết khô – lạnh
+ Mùa hạ có gió mùa tây nam nóng và ẩm thổi đến mang theo lượng mưa lớn cho khu vực.
5/ Hãy chỉ ra những điểm khác nhau về địa hình giữa phần đất liền và phần hải đảo của khu vực Đông Á.
- Nửa phía đông phần đất liền là vùng đồi núi thấp xen các đồng bằng rộng lớn.
- Nửa phía tây phần đất liền có nhiều núi, sơn nguyên cao hiểm trở, có các bồn địa rộng lớn.
- Phần hải đảo là vùng núi trẻ.
6/ Hãy phân biệt sự khác nhau về khí hậu và cảnh quan giữa các phần của khu vực Đông Á?
TL: - Phía đông phần đất liền và hải đảo có khí hậu gió mùa ẩm với cảnh quan rừng là
chủ yếu.
- Nửa phía tây phần đất liền khí hậu quanh năm khô hạn cảnh quan chủ yếu là thảo
nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc.
7/ Gió mùa mùa hạ, mùa đông thổi đến khu vực Đông Nam Á có đặc điểm gì? Vì sao chúng lại có đặc điểm khác nhau như vậy?
TL: - Gió mùa mùa hạ thổi đến khu vực theo hướng tây nam: nóng, ẩm mang đến lượng mưa lớn cho khu vực.
- Gió mùa mùa đông thổi đến khu vực theo hướng bắc và đông bắc: đặc tính khô và lạnh.
- Vì: nguồn gốc hình thành của hai loại gió này khác nhau.
8/ Sông Mê Công bắt nguồn từ đâu? Chảy qua các quốc gia nào? Cửa sông thuộc địa phận nước nào, đổ vào biển nào? Vì sao chế độ nước sông Mê Công thay đổi theo mùa?
TL: - Bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng
- Chảy qua các quốc gia: Trung Quốc, Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Căm pu chia, Việt Nam.
- Cửa sông thuộc địa phận nước Viết Nam, đổ vào biển Đông.
- Vì nằm trong khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, mưa theo mùa.
* Vận dụng
1/ Căn cứ vào đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, Tây Nam Á phát triển mạnh những ngành kinh tế nào? Vì sao?
TL: - Phát triển các ngành công nghiệp và thương mại, đặc biệt là công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ.
- Vì: + Có nguồn tài nguyên dầu mỏ, trữ lượng lớn nhất thế giới.
+ Vị trí địa lí thuận lợi ( nơi tiếp giáp của ba châu lục, nằm trên đường hàng hải quốc tế).
2/ Chứng minh rằng cảnh quan tự nhiên chấu Á phân hóa rất đa dạng. Giải thích vì sao vó sự phân hóa đó?
TL: - Cảnh quan đa dạng gồm: Đài nguyên, Rừng lá kim, rừng hỗn hợp và rừng lá rộng, thảo nguyên, Rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải, rừng cận nhiệt đới ẩm, xa van và cây bụi, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao.
- Nguyên nhân: do ảnh hưởng của kích thước lãnh thổ rộng lớn, địa hình và sự phân hóa của khí hậu.
3/ Châu Á chiếm gần 93% sản lượng lúa gạo và khoảng 39% sản lượng lúa mì của toàn thế giới. Hãy thể hiện số liệu trên bằng biểu đồ tròn.
4/ Tại sao công nghiệp khai thác và chế biến dầu mỏ lại phát triển mạnh ở khu vực Tây Nam Á, còn nông nghiệp lại kém phát triển?
TL: Vì: - + Có nguồn tài nguyên dầu mỏ, trữ lượng lớn nhất thế giới.
+ Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, khí hậu nhiệt đới khô nên nông nghiệp kém phát triển.
5/ Phân tích những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực Tây Nam Á.
TL: - Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên.
- Khí hậu khô hạn gây thiếu nước cho sản xuất
- Tình hình chính trị không ổn định.
II/ THỰC HÀNH: 

Câu 1: Dựa vào số liệu dân số của Châu Á từ năm 1800 – 2002 em hãy nhận xét sự gia tăng dân số của Châu Á. So sánh sự gia tăng dân số của Châu Á từ giai đoạn 1800-1900 va giai đoan 1900- 2002 có sự khác nhau như thế nào?  

	Năm 
	1800
	1900
	1950
	1990
	2002

	Số dân  

(Triệu người) 
	600
	880
	1402
	3110
	3766


Câu 2: Dựa vào bảng số liệu diện tích & dân số một số khu vực của Châu Á, Tính mật độ dân số các khu vực của Châu Á rồi điền vào bảng. Nhân xét mật độ dân số các khu vực của Châu Á. Giải thích tại sao mật độ dân số  các Khu vực của Châu Á lại phân bố như vậy ? 

	
	Đông Á
	Nam Á
	Trung Á
	Tây Nam Á
	Đông Nam Á 

	Diện tích (nghìn km2)
	11762
	4489
	4002
	7016
	4495

	Dân số (triệu người)
	1503
	1356
	56
	286
	519

	Mật độ dân số 

(người /km2) 


	…………
	………..
	…………
	………..


	………….


Câu 3: Dựa vào lược đồ các đới cảnh quan tự nhiên của Châu Á hãy kể tên các đới cảnh quan của Châu Á theo thứ tự từ Tây sang Đông  theo vĩ  tuyến 400 Bắc. Giải thích tại sao cảnh quan Châu Á lại phân bố như vây? [image: image1.jpg]1
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Câu 4: Dựa vào lược đồ các đới khí hậu Châu Á. Hãy đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến xích đạo dọc theo kinh tuyến 800 Đông. Giải thích tại sao khí hậu Châu Á lại chia thành nhiều đới như vậy? 
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5/ Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa  của 2 thành phố A và B. Em hãy cho biết các biểu đồ sau thuộc kiểu khí hậu nào? Nêu đặc điểm nhiệt độ và lượng mưa của mỗi biểu đồ. 
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ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn: Địa lí 8
Câu 1: Trình bày vị trí địa lý và hình dáng lãnh thổ nước ta? Vị trí địa lý và hình dạng của lãnh thổ Việt Nam có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta hiện nay?
Vị trí địa lý

0. Giới hạn

	Điểm cực
	Địa danh hành chính
	Vĩ độ
	Kinh độ

	Bắc
	Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	23023'B
	105020'Đ

	Nam
	Xã Đất Mùi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
	8034'B
	104040'Đ

	Tây
	Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
	22022'B
	102009'Đ

	Đông
	Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	12040'B
	109024'Đ


Tiếp giáp

+ Đông: biển Đông

+ Tây: Lào - Cam-pu-chia

+ Nam: Vịnh Thái Lan

+ Bắc: Trung Quốc

Việt Nam gắn liền với lục địa Á – Âu, nằm ở phía Đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của Đông Nam Á, nằm ở nơi giao lưu của các luồng gió mùa và sinh vật. Biển Đông thông với Thái Bình Dương.

*Phạm vi và hình dáng lãnh thổ

Có dạng hình chữ S hẹp, ngang, trải dài từ Bắc xuống Nam theo chiều vĩ tuyến

Diện tích: 331221 km2 (lãnh thổ Việt Nam kéo dài theo chiều Bắc-Nam 1650 km, đường bờ biển là 3260 km, đường biên giới trên đất liền là 4550 km)

Vùng biển có diện tích khoảng 1 triệu km2
  - Vùng trời là khoảng không bao trùm lên toàn bộ lãnh thổ nước ta (phần đất liền, phần biển)

Vùng biển của nước ta bao gồm: nội thủy, lãnh hải (12 hải lí), vùng tiếp giáp (12 hải lí), vùng đặc quyền kinh tế (200 hải lí) và thềm lục địa.

Thuận lợi và khó khăn

* Thuận lợi :
Là cầu nối giữa châu Á với châu Đại Dương, giữa Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương
Giao lưu, hợp tác toàn diện với các nước trong khu vực và thế giới
Phát triển tổng hợp kinh tế biển
Tạo thuận lợi cho Việt Nam phát triển kinh tế toàn diện với nhiều ngành nghề.
  * Khó khăn :
Phải luôn chú ý bảo vệ đất nước, chống thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán,...)
Phải luôn chú ý chống giặc ngoại xâm, an ninh quốc phòng ( xâm chiếm đất đai, hải đảo, xâm phạm vùng biển, vùng trời của Tổ quốc,....)
 Câu 2: Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam. Em hãy kể tên một số dãy núi, cao nguyên và đồng bằng lớn ở nước ta.
Đặc điểm chung

-Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam

-Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau

-Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người

Kể tên

   -Các dãy núi: Hoàng Liên Sơn, Pu Sam Sao, Pu Đen Đinh, Cai Kinh, Trường Sơn Bắc, Bạch Mã, Tam Điệp, Con Voi,...

   -Cao nguyên: Sín Chải, Tà Phình, Sơn La, Mộc Châu, Đắk Lắk, Mơ Nông, Pleiku, Kon Tum, Lâm Viên,...

   -Đồng bằng: sông Hồng, sông Cửu Long, Duyên hải miền Trung, Nam Bộ, Bắc Bộ..

Câu 3:
a. Đặc điểm chung của khí hậu Việt Nam? Nêu biểu hiện và nguyên nhân của tính chất đa dạng thất thường của khí hậu Việt Nam
Đặc điểm chung
  ** Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

 - Tính chất nhiệt đới

          + Quanh năm nhận được lượng nhiệt dồi dào

                  Số giờ nắng: 1400-3000 giờ/năm

                 Số ki lô calo/m2: 1 triệu

          + Nhiệt độ trung bình năm: trên 210C tăng dần từ Bắc vào Nam

  - Tính chất gió mùa ẩm

          + Có 2 mùa rõ rệt phù hợp với 2 mùa gió

     Mùa đông: gió mùa Đông Bắc lạnh, khô, ít mưa (kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4)

               Mùa hạ: gió Tây Nam nóng, ẩm, mưa nhiều (t5 đến t10)

          + Lượng mưa lớn: 1200-2000 mm/năm

          + Độ ẩm không khí cao: trên 80%

  ** Tính chất đa dạng và thất thường
     -Tính đa dạng

. Phân hóa đa dạng theo không gian: phân hóa theo Bắc – Nam , hình thành 2 miền khí hậu. Phía bắc và phía Nam

    Nguyên nhân:

Vị trí địa lý: gần, xa xích đạo

                            GMĐB: M.bắc chịu ảnh hưởng trực tiếp của GMĐB

                            Hình dáng lãnh thổ: hẹp ngang, kéo dài 15 vĩ độ

. Đông – Tây : hình thành các vùng, miền khí hậu khác nhau.

Địa hình + gió (hướng sườn) : sườn đón gió Đông Bắc => Lạnh khô. Còn sườn khuất gió ĐB => Lạnh ẩm

                    .Biển: gần và xa biển.

                   .Đai cao: hình thành nên các kiểu khí hậu: nhiệt đới, ôn đới, cận nhiệt đới

Càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm, trung bình lên cao 100m nhiệt độ giảm 0.60C

Phân hóa theo thời gian: hình thành nên các mùa (2 mùa)

-Tính thất thường: 
.Có năm rét sớm, có năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm bão nhiều.

Nguyên nhân

  Do chịu ảnh hưởng mạnh từ gió mùa kết hợp với địa hình phức tạp
  Nhiễu loạn khí hậu toàn cầu như En ninô và La nina đã tác động đến nước ta
* Biểu hiện
  - Thường xảy ra thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, hạn hán...
  - Có năm mưa nhiều, có năm mưa ít, có năm rét muộn, có năm rét sớm
b. Giải thích tại sao mùa mưa ở vùng Bắc Trung Bộ vào Thu - Đông (từ tháng 9 đến tháng 12)?
Đây là thời kì hđ của gió Đông Bắc. Trước khi đến BTB, Gió ĐB đi qa Vịnh Bắc Bộ bị biến tính từ lạnh khô sang lạnh ẩm. Sau đó gặp địa hình dãy Trường Sơn Bắc vuông góc với hướng gió, gây mưa ở sườn Đông, Bắc Trung Bộ

Đây là thời kì bão hoạt động trên biển Đông

 Do dãy hội tụ nội chí tuyến, các f-rông lạnh

c. Khí hậu nước ta mang lại những thuận lợi và khó khăn gì cho đời sống và sản xuất của người dân?
Thuận lợi
   Nước ta có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, nhiệt độ cao quanh năm nên hoạt động kinh tế có thể diễn ra suốt năm:

-Cây cối có thể phát triển xanh tốt quanh năm.

-Sông ngòi, cảng biển không bị đóng băng nên tàu thuyên có thể đi lại suốt năm.

-Các nhà máy thuỷ điện, chế biến nông sản có điều kiện hoạt đông thường xuyên.
-Nguồn nhiệt ,ẩm dồi dào  làm cho sinh vật phát triển nhanh, dễ dàng đẩy mạnh thâm canh, xen canh, gối vụ.

-Gió mùa đông bắc đem lại cho miền bắc một mùa đông lạnh , cho phép phát triển cây trồng và vật nuôi của vùng cận nhiệt ôn đới, lam cho sản phẩm nước ta thêm đa dạng.
Khó khăn

-Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa lắm thiên tai: bão, lũ lụt, hạn hán, gió tây khô nóng…

-Nguồn nhiệt ẩm dồi dao,tạo điều kiên thuận lợi cho sâu rầy, dịch bệnh phát triển.

Câu 4:
a. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam
  - Mạng lưới sông ngòi dày đặc (2360 con sông có chiều dài trên 10km). Phân bố rộng khắp, 93% là sông ngắn, nhỏ và dốc

  - Hướng chảy: +Tây Bắc- Đông Nam: sông Hồng, sông Đà, sông Tiền....

                           + Vòng cung: sông Cầu, sông Gâm...

  - Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước: mùa lũ và mùa cạn trùng với 2 mùa khí hậu

  - Hàm lượng phù sa lớn

b. Vì sao nước ta có nhiều sông và phần lớn lại là các sông nhỏ, ngắn và dốc?
  - Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm, mưa lớn, tập trung theo mùa kết hợp với địa hình 3/4 là đồi núi à Địa hình bị cắt xẻ mạnh à Mạng lưới sông ngòi dày đặc

  -Vì lãnh thổ nước ta hẹp, ngang, lại nằm sát biển, 3/4 diện tích là đồi núi, các dãy núi ăn lan ra tận biển nên phần lớn sông nhỏ, ngắn và dốc

c. Từ thực tiễn của địa phương, em hãy nêu một vài nguyên nhân làm cho nước sông bị ô nhiễm?
    -Chất thải công nghiệp (các nhà máy công nghiệp, chế biến, sản xuất...)

    -Chất thải sinh hoạt của con người

    -Chất thải nông nghiệp (thuốc hóa học, thuốc trừ sâu,...)

    -Chất thải chăn nuôi

    -Chất thải hữu cơ (từ nghề làm bún...)

   -Ý thức của con người (xả rác bừa bãi...)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ TỰ HỌC MÔN SINH HỌC 8
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I. Học kì I

Câu 1: Cấu tạo tế bào và hoạt động sống của tế bào:

- Cấu tạo tế bào gồm: + Màng sinh chất: Bao bọc bên ngoài thực hiện trao đổi chất


+ Chất tế bào: Chứa nhiều bào quan khác


+ Nhân: Điều khiển mọi hoạt động của tế bào

- Hoạt động sống: Trao đổi chất, lớn lên và sinh sản

Câu 2: Cấu tạo và chức năng của nơ ron:

- Cấu tạo nơron gồm :+ Thân nơron có chứa  nhân, xung quanh thân có các  sợi nhánh ngắn


+ Sợi trục: Dài, bên ngoài bao bọc bởi bao miêlin, cuối sợi trục là cúc xináp

- Chức năng của nơron: 

+ Cảm ứng: Là khả năng tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh xung thần kinh.

+ Dẫn truyền xung thần kinh : Là khả năng lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc tiếp nhận về thân nơron và truyền đi theo dọc sợi trục.

Câu 3:  Phản xạ là gì? Phân tích 1 ví dụ về phản xạ ví dụ

Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích từ môi trường bên trong hay bên ngoài cơ thể thông qua hệ thần kinh.

 Phân tích 1 ví dụ về phản xạ: Khi chạm tay vào vật nóng cơ quan thụ cảm là da tiếp nhận thông tin chuyển thành luồng xung thần kinh theo nơron hướng tâm đi từ cơ quan thụ cảm đến Trung ương báo là tay chạm vật nóng Trung ương phân tích phát đi thông tin  bằng xung thần kinh đi đến Nơron li tâm theo dây thần kinh li tâm  ra cơ quan phản ứng là cơ và xương ở tay để rụt tay lại tránh vật nóng

Câu 4: Cấu tạo và chức năng các bộ phận xương dài:

	CÁC PHẦN
	CẤU TẠO
	CHỨC NĂNG

	Đầu xương
	- Sụn bọc đầu xương
	Làm giảm ma sát trong khớp

	
	Mô xương xốp gồm các nan xương
	Phân tán lực và tạo ô chứa tủy

	Thân xương
	Màng xương
	Giúp xương  lớn lên về bề ngang

	
	Mô xương cứng
	Chịu lực

	
	Khoang xương chứa tủy
	Sinh ra hồng cầu, chứa mỡ ở người già 


Câu 5.   Mỏi cơ là gì? Nêu nguyên nhân và biện pháp chống mỏi cơ?Nêu những biện pháp chống cong vẹo cột sống ở học sinh?

· Mỏi cơ là hiện tượng cơ phải làm việc quá sức và kéo dài

· Nguyên nhân: Do lượng oxi cung cấp cho cơ thiếu nên quá trình oxi hóa các hợp chất hữu cơ tạo ra năng lượng phục vụ cho các hoạt động co cơ đã tạo ra sản phẩm axit lactic, tích tụ lại trong cơ gây đầu độc cơ làm mỏi cơ

· Biện pháp:

Hít thở sâu.

Xoa bớp cơ uống thêm nước đường.

Lao động nghỉ ngơi hợp lý.

Những biện pháp chống cong vẹo ở học sinh là :

- Ngồi học đúng tư thế, không nghiêng vẹo

- Mang vác đồ vật đều cả 2 vai, tay

- Không làm việc nặng quá sức chịu đựng của bản thân.

 Câu 6: Hãy nêu sự khác nhau giữa bộ xương người so với bộ xương thú

	Các phần so sánh
	Bộ xương người
	Bộ xương thú

	- Tỉ lệ sọ/mặt

- Lồi cằm xương mặt
	- Lớn

- Phát triển
	- Nhỏ

- Không có

	- Cột sống

- Lồng ngực
	- Cong ở 4 chỗ

- Nở sang 2 bên
	- Cong hình cung

- Nở theo chiều lưng bụng

	     - Xương chậu

- Xương đùi

- Xương bàn chân

- Xương gót
	- Nở rộng

- Phát triển, khoẻ

- Xương ngón ngắn, bàn chân hình vòm.

- Lớn, phát triển về phía sau.
	- Hẹp

- Bình thường

- Xương ngón dài, bàn chân phảng.

- Nhỏ


Câu 7: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Tại sao phải xét nghiệm máu trước khi truyền? Vẽ sơ đồ cho và nhận giữa các nhóm máu Nêu chức năng của huyết tương và hồng cầu.

* Máu gồm : huyết tương và tế bào máu

- Huyết tương: lỏng, trong suốt, màu vàng chiếm 55% thể tích                            

- TB máu :  Chiếm 45% thể tích, đặc quánh màu đỏ thẫm . Gồm : Bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu                                                                                                                          

* Khi truyền máu cần phải xét nghiệm trước để lựa chon loại máu truyền cho phù hợp, tránh tai biến (hồng cầu của người cho bị kết dính trong huyết tương của người nhận gây tắc mạch) và tránh bị nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh.

*Sơ đồ truyền máu

                     A             

                     (
                     A

O(O                          AB(AB

                     B

                     (
                     B

* Chức năng của huyết tương :                                                                               

- Duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch                           

- Tham gia vận chuyển các chất  dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và các chất thải  

* Chức năng của hồng cầu: Vận chuyển O2 và CO2

Câu 8: Nêu các hoạt động chủ yếu của bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể? – Miễn dịchlà gì? Người ta thường tiêm phòng cho trẻ những loại vaccin gì?

*Các hoạt động chủ yếu của bạch cầu: gồm 3 hoạt động:

+ Sự thực bào: Do đại thực bào, Bạch cầu trung tính tham gia, theo dòng máu đến chỗ viêm, chui qua thành mạch máu bắt và nuốt Vi khuẩn

+ Tế bào limphô B: Tiết ra kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên.

+ Tế bào limphô T: Tiết ra Prôtêin đặc hiệu phá hủy bị nhiễm bệnh bằng cách nhận diện tiếp xúc.

* Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc 1 bệnh nào đó mặc dù sống ở môi trường có vi khuẩn, virut gây bệnh.

- Có 2 loại miễn dịch :

+ Miễn dịch tự nhiên : Tự cơ thể có khả năng không mắc 1 số bệnh (miễn dịch bẩm sinh) hoặc sau 1 lần mắc bệnh ấy (miễn dịch tập nhiễm).

+ Miễn dịch nhân tạo : do con người tạo ra cho cơ thể bằng tiêm chủng phòng bệnh hoặc tiêm huyết thanh.

*Người ta thường tiêm phòng vacxin cho trẻ để phòng 1 số bệnh như : Lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, rubella,viêm não nhật bản……

C©u 9 Giải thích vì sao tim hoạt động suốt đời không mệt mỏi
-  Tim hoạt động theo chu kỳ, mỗi chu kỳ gồm 3 pha với khoảng thời gian là 0,8 giây. Như vậy 1 phút có khoảng 75 nhịp tim

          + Pha nhĩ co: đẩy máu xuống TT với thời gian là 0,1s

          + Pha thất co: đẩy máu vào ĐM với thời gian là 0,3s

          +Pha dãn chung: 0,4s.

Trong mỗi chu kỳ co dãn của tim thì tim chỉ làm việc 1 nữa thời gian còn 1 nửa thời gian tim được nghỉ ngơi. Nhờ có thời gian nghỉ ngơi mà các cơ tim phục hồi khả năng làm việc. Nên tim hoạt động suốt đời mà không mệt mỏi.

Câu 10: Hô hấp có vai trò gì?Trình bày các cơ quan trong hệ hấp của người và nêu chức năng của chúng? 

*Hô hấp là quá trình không ngừng: Cung cấp ôxi cho tế bào cơ thể  và Loại khí cacbonnic do các tế bào thải ra khỏi cơ thể.

-Vai trò: Cung cấp khí oxi cho tế bào để ôxi hóa các  hợp chất hữu cơ tạo ra năng lượng cần cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

*Hệ hô hấp gồm: các cơ quan ở đường dẫn khí và 2 lá phổi

   Đường dẫn khí :Mũi, họng, thanh quản, khí quản, phế quản có chức năng dẫn khí ra vào phổi, ngăn bụi, làm ẩm không khí vào phổi và bảo vệ phổi khỏi tác nhân có hại.

- Phổi: thực hiện chức năng trao đổi khí giữa môi trường ngoài và máu trong mao mạch phổi

Câu 11: Các chất trong thức ăn được phân nhóm như thế nào? Nêu đặc điểm của mỗi nhóm? 

- Căn cứ vào đặc điểm cấu tạo hóa học:

   + Các chất hữu cơ: gluxit, lipit, prôtêin, vitamin, axit nuclêic

   + Các chất vô cơ: Muối khoáng, nước

   - Căn cứ vào đặc điểm biến đổi qua hoạt động tiêu hóa

   + Các chất bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: gluxit, lipit, prôtêin, axit nucleic

   + Các chất không bị biến đổi qua hoạt động tiêu hóa: vitamin, mối khoáng, nước

Câu 12: Hoạt động tiêu hóa ở khoang miệng diễn ra như thế nào? Vì sao nhai cơm lâu trong miệng thấy ngọt?

  Tiêu hóa ở khoang miệng gồm:

  -Biến đổi lí học: Tiết nước bọt, nhai đảo trộn thức ăn, tạo viên thức ăn.

   + Tác dụng: Làm mềm nhuyễn thức ăn, giúp thức ăn thấm nước bọt tạo viên vừa để nuốt.

  - Biến đổi hóa học: Hoạt động của Enzim trong nước bọt.

   + Tác dụng: Biến đổi 1 phần tinh bột ( Chín ) trong thức ăn thành đường Mantôzơ.

                      Tinh bột        amilaza           Mantôzơ.

                                     pH=7,2;  t0= 370C
Nhai cơm hay bánh mì  lâu trong miệng thấy ngọt vì cơm bánh mì là tinh bột khi nhai trong miệng sẽ bị enzim amilaza biến đổi thành đường Mantôzơ nên thấy ngọt.

Câu 13/ Cho biết các con đường vận chuyển, hấp thu các chất dinh dưỡng và vai trò của gan ?

   - Các chất dinh dưỡng được hấp thụ và vận chuyển theo 2 con đường :

   +Vận chuyển theo đường bạch huyết : 70%Lipit, các vitamin tan trong dầu (A, D, E, K)

  +Vận chuyển theo đường máu : đường, 30% (Glixerin và axit béo), axit amin, các vitamin tan trong nước, các muối khoáng, nước.

Vai trò của gan:

+ Điều hoà nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định.

+ Khử các chất độc bị lọt vào cùng chất dinh dưỡng.
Câu 14.Trình bày quá trình biến đổi thức ăn ở dạ dày?

Quá trình biến đổi thức ăn ở dạ dày.

* Biến đổi lí học.

- Sự tiết dịch vị giúp hoà loãng thức ăn.

- Sự co bóp của dạ dày giúp thức ăn được đảo trộn và thấm đều dịch vị

* Biến đổi hoá học.

- hoạt động của enzim pepsin phân cắt prôtêin chuỗi dài thành prôtêin chuỗi ngắn từ 3 – 10 axitamin.

II.Học kì II

1. Bài tiết là gì? Kể tên các giai đoạn của quá trình bài tiết?

2. Da được phân thành mấy lớp? Trình bày chức năng của da?

3. Vị trí và các thành phần của não bộ?

4. Cho ví dụ về phản xạ có điều kiện và phản xạ không điều kiện

5. Các bộ phận của cơ quan phân tích? Cấu tạo cơ quan phân tích thị giác và cơ quan phân tích thính giác

                                             ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 8
Giáo viên : Cao Tất Phương, SĐT: 0939.358.686
( Những Câu hỏi trọng tâm)

Câu 1.  Ý nghĩa lịch sử, tính chất, hạn chế của cách mạng tư sản Pháp.

-  Ý nghĩa:
- Tính chất, hạn chế của cách mạng tư sản Pháp: 

Câu 2.  Hoàn cảnh ra đời, sự thành lập, ý  nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của công xã Pa -ri ?

* Hoàn cảnh ra đời và sự thành lập:

* Ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm:
*  Khoa học tự nhiên:

*  Khoa học xã hội:

 Câu 5. Vì sao Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của chủ nghĩa thực dân ? 

Câu 7. Cuộc Duy Tân Minh Trị 

* Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta:

* Sự thất bại của Pháp:

Câu 8. Cách Mạng tháng Mười Nga  năm 1917 ?

Câu 9.  Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga:

Câu 10. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945

Câu 11. Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)

Câu 12. Trình bày sự phát triển của khoa học kĩ thuật thế giới nửa đàu thế kỉ 20

Câu 13. Tại sao TDP xâm lược nước ta?Pháp đã thất bại ở Đà Nẵng như thế nào?

Câu 14. Trình bày  Nội dung cơ bản của hiệp ước  Nhâm Tuất 1862?

Câu 15.  Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất như thế nào? .

Câu 16. Trình bày Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ 1?

Câu 17. Trình bày  Chiến thắng Cầu Giấy lần 2?

Câu 18.  Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước Hác-măng 1883?

Câu 19. Trình bày nội dung cơ bản của hiệp ước Pa-tơ-nốt?

Câu 20. Khởi nghĩa Hương Khê

* Lãnh đạo: 

*Căn cứ: 

* Diễn biến: Hai giai đoạn

Câu 21. Trình bày những nét chính về cuộc khởi nghĩa Yên Thế

* Nguyên nhân.

* Diên biến: 3 giai đoạn

Câu 22. Trình bày những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ 19

.* Cơ sở :

Câu 23. Trình bày điểm tích cực, hạn chế, kết cục, ý nghĩa  của những đề nghị cải cách, duy tân ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

Câu 24. Thực dân Pháp đã thực hiện Chính sách về kinh tế như thế nào trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897-1914)

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIN 8. 
GV Phan Định. SĐT 0986839169
I. LÝ THUYẾT

1. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

· Ngôn ngữ lập trình: là tập hợp các ký hiệu và quy tắc viết các lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính.
· Từ khóa: Program, var, begin, end, uses, const,..
· Quy tắc đặt tên: Tên phải khác nhau ứng với những đại lượng khác nhau, tên không trùng với từ khoá, không bắt đầu bằng số, không có dấu cách,…
2. CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU

a. Chương trình

· Gồm có 2 phần: Phần khai báo và phần thân chương trình. Phần khai báo có thể có hoặc có thể không nhưng phần thân bắt buộc phải có

b. Dữ liệu

· Các kiểu dữ liệu: Kí tự (char), số nguyên (integer, word, longint,..), số thực (real), xâu (string),..

· Các phép tính số: +, -, *, /, mod, div

· Biến/ khai báo biến: Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình.
· Cú pháp: Var < danh sách các biến>:<kiểu dữ liệu> ;
· Gán :  <tên biến>:= <biểu thức> ;

· Hằng/ khai báo hằng: Hằng là đại lượng có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình

· Cú pháp: const <tên hằng>=<giá trị của hằng> ;
· Ý nghĩa các lệnh: 

· Read(<danh sách biến>) hay Readln (<danh sách biến>) dùng để nhập dữ liệu từ bàn phím
· Write/writeln: in dữ liệu lên màn hình
3. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN

· Dạng thiếu:
IF <ĐIỀU KIỆN> THEN <CÂU LỆNH>;
·  Dạng đủ:
IF <ĐIỀU KIỆN> THEN <CÂU LỆNH1> ELSE <CÂU LỆNH2>;
·  Từ khóa AND để kết hợp nhiều phép so sánh đơn giản thành một phép so sánh phức hợp. Giá trị của phép so sánh này là đúng khi và chỉ khi tất cả các phép so sánh đơn giản đều đúng. Ngược lại, nó có giá trị sai.

·  Từ khóa OR để kết hợp nhiều phép so sánh đơn giản. Giá trị của phép so sánh này chỉ sai khi và chỉ khi tất cả các phép so sánh thành phần đều sai. Ngược lại, nó có giá trị đúng. 
4. CÂU LỆNH LẶP

a) Lặp với số lần biết trước:
Sử dụng vòng lặp For..do


[image: image4.png]for<bién dém>:=<gid tri dau>
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[image: image6.png]Trong do:

* for, to, do la cac tir khoa

+  <bién dém> 1a bién kiéu nguyén

e <gid tri dGu> va <gid trj cudi> la cac gia tri nguyén

e <gid tri dau> <<gid tri cubi>

«  <caulénh> c6 thé 1a cau 1énh don hay cau 1énh ghép.




b)  Lặp với số lần chưa biết trước:
Sử dụng vòng lặp While..do

While< điều kiện> do < câu lệnh>;


[image: image7.png]Trong do:
* while, do 1a céac tir khoa
e <diéu kién> thudng |1a phép so sanh
o <cGu lénh> c6 thé 1a cau 1énh don hay cau 1énh ghép.




5. LÀM VIỆC VỚI DÃY SỐ:

a) Mảng là gì?

Dữ liệu kiểu mảng là tập hợp hữu hạn các phần tử có thứ tự, mọi phần tử đều có cùng một kiểu dữ liệu, gọi là kiểu của phần tử. Việc sắp xếp thứ tự được thực hiện bằng cách gán cho mỗi phần tử một chỉ số.

b) Cách khai báo biến mảng:

[image: image8.png]Tén mang:array[<chi s6 dau>...<chi s6 cu6i>] of<kiéu dir liéu>;




Trong đó: 

 < chỉ số đầu> và < chỉ số cuối> là 2 số nguyên thõa mãn: chỉ số đầu<chỉ số cuối

< Kiểu dữ liệu> có thể là kiểu dữ liệu cơ bản như: integer, real, char, type…

c) Sử dụng mảng:


[image: image9.png]Viéc str dung mang bao gom:

- Nhép gia tri cho cac thanh phén ctia mang.

- Inagié tri cila mot s6 hodc tat ca cac phan ti clia
mang.

- Duyét cac phan tl¥ cia mang dé kiém tra, tinh
toan.




II. BÀI TẬP

A. TRẮC NGHIỆM

Các lệnh nhập xuất dữ liệu
Câu 1: Lệnh nào dùng để nhập giá trị một biến x từ bàn phím?

A. writeln(x)

B. Delay(x)

C. copy(x)

D. readln(x)

Câu 2: a là biến dữ liệu kiểu số nguyên. Muốn xuất giá trị của a2 thì ta viết?


A. Writeln('a*a')

B. Readln(' a*a ')

C. Writeln(a*a)
         D.  Writeln(a2)

Câu 3: 0Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x?

A. Writeln(‘Nhập x = ’);

  B. Write(x);
C. Writeln(x);


D. Readln(x);

Các kiểu dữ liệu của pascal

Câu 4: Phần dư trong phép chia của hai số nguyên 16 và 5 là:

A. 16 div 5 = 1
            B. 16 mod 5 = 1

C. 16 div 5 = 3
              D. 16 mod 5 = 3

Câu 5:  Biến được khai báo với kiểu dữ liệu số thực có thể lưu trữ  các  giá trị nào trong các giá trị dưới đây:

A. Một số nguyên bất kì.


B. Một số thực bất kì (có thể là số nguyên) trong phạm vi cho phép.

C. Một số thực bất kì.


D. Một dãy các chữ và số. 

Câu 6: Khi muốn khai báo biến m kiểu số nguyên thì đáp án nào sau đây là ĐÚNG:


	A. var  m:real ;


	var m:integer ;     


	   var m : = real ;

	var m : = integer;



Hằng và biến

Câu 7: Từ khóa dùng để khai báo hằng trong ngôn ngữ lập trình Pascal là:


A. Const

B. Var


C. Real

 
D.End

Câu 8: Đại lượng được đặt tên dùng để lưu trữ dữ liệu, có giá trị không đổi trong suốt quá trình thực hiện chương trình được gọi là gì?

A. Tên.

B. Từ khoá.

C. Biến.

D. Hằng. 

Câu 9:  Trong Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

A. Var Tong : Real;

B. Var  8HS: Integer;
C. Const  x : real;

D. Var R =3;  

Câu 10 : Trong Pascal, từ khóa nào để khai báo biến :

A.Const.

B.Begin. 


C.Var. 


D.Uses.

Lệnh gán và biểu thức

Câu 11: Câu lệnh nào sau đây là câu lệnh gán?

A. x = 5



B. x: 5


C. x and 5


D. x:= x +5;

Câu 12: Sau câu lệnh dưới đây thì  giá trị của X là bao nhiêu, nếu trước đó giá trị của X bằng 11:

if  X >10 then X := X + 1; 



A.12                       B. 11                        C. 10                              D. 9

Câu lệnh lặp

Câu 13: Chọn cú pháp đúng nhất về câu lệnh lặp:

A. for < biến đếm > : = < giá trị đầu > to < giá trị cuối > do < câu lệnh >;

B. for < biến đếm > := < giá trị cuối > to < giá trị đầu > do < câu lệnh >;

C. for < biến đếm > = < giá trị đầu > to < giá trị cuối >; do < câu lệnh >;

D. for < biến đếm > = < giá trị đầu > to < giá trị cuối > do < câu lệnh >;

Câu 14: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp biết trước?

A. Rửa rau tới khi sạch




B. Học bài cho tới khi thuộc bài

C. Gọi điện tới khi có người nghe máy

D. Ngày tắm 2 lần

Câu 15: Em hiểu lệnh lặp theo nghĩa nào dưới đây?

A. Một lệnh thay cho nhiều lệnh
B. Các câu lệnh được viết lặp đi lặp lại nhiều lần

C. Vì câu lệnh có tên là lệnh lặp

D. Cả (A), (B), (C) đều sai

Câu 16: Khi nào thì câu lệnh For..to..do kết thúc?

A. Khi biến đếm nhỏ hơn giá trị cuối

B. Khi biến đếm lớn hơn giá trị cuối

C. Khi biến đếm nhỏ hơn giá trị đầu

D. Khi biến đếm lớn hơn giá trị đầu

Câu 17: Cho các câu lệnh sau hãy chỉ ra câu lệnh đúng?

A. for i:=1 to 10; do x:=x+1;


B. for i:=1 to 10 do x:=x+1;

C. for i:=10 to 1 do x:=x+1;


D. for i =10 to 1 do x:=x+1;

Câu 18: Với ngôn ngữ lập trình Passcal câu lệnh lặp for i:=1 to 10 do x:=x+1; thì biến đếm i phải được khai báo là kiểu dữ liệu nào?

A. Integer

B. Real

C. String

D. Tất cả các kiểu trên đều được

Câu 19: Trong câu lệnh lặp với số lần biết trước (For – do), được thực hiện mấy lần?

A. ( < giá trị cuối > - < giá trị đầu >) lần
B. Tuỳ thuộc vào bài toán mới biết được số lần

C. Khoảng 10 lần




D. ( < giá trị đầu > - < giá trị cuối>) lần

Câu 20: Xác định số vòng lặp cho bài toán: tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

A. 1

B. 100

C. 99

D. Tất cả đều sai

Câu 21: Kết quả của < điều kiện > trong câu lệnh sẽ có giá trị là gì?

A. Là một số nguyên
B. Là một số thực

C. Đúng hoặc sai
D. Là một dãy kí tự

Câu 22: Sau khi thực hiện đoạn chương trình sau:

S:=0; For i:=1 to 5 do S:=S+i;
Giá trị của biến S bằng bao nhiêu?

A. 20

B. 15

C. 10

D. 0

Câu 23: Cú pháp lệnh lặp For – do dạng lùi:

A. for < biến đếm> = < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

B. for < biến đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

C. for < biến đếm> = < Giá trị cuối >down < Giá trị đầu > do < câu lệnh >;

D. for < biến đếm> := < Giá trị đầu >downto < Giá trị cuối > do < câu lệnh>;

Câu 24: Trong lệnh lặp For – do: (chọn phương án đúng nhất)

A. Giá trị đầu phải nhỏ hơn giá trị cuối


B. Giá trị đầu phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cuối

C. Giá trị đầu phải lớn  hơn giá trị cuối
D. Giá trị đầu phải bằng giá trị cuối

Câu 25: Lệnh lặp For – do được sử dụng khi: (chọn phương án đúng nhất)

A. Lặp với số lần biết trước

B. Lặp với số lần chưa biết trước

C. Lặp với số lần có thể biết trước
D. Lặp với số lần không bao giờ biết trước

Câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Câu 26: Việc đầu tiên mà câu lệnh While ... do cần thực hiện là gì?
A. Thực hiện < câu lệnh > sau từ khóa Do

B. Kiểm tra giá trị của < điều kiện >

C. Thực hiện câu lệnh sau từ khóa Then

D. Kiểm tra < câu lệnh >

Câu 27: < câu lệnh > sau từ khóa Do trong câu lệnh While ... do được thực hiện ít nhất mấy lần?
A. 0 lần
B. 1 lần
C. 2 lần
D. Vô số lần

Câu 28: Cho biết câu lệnh sau Do thực hiện mấy lần trong đoạn chương trình sau:


  i := 5;
while i>=1 do
i := i-1;

A. 1 lần

B. 2 lần

C. 5 lần

D. 6 lần
Câu 29: Hãy cho biết kết quả của đoạn chương trình dưới đây?

      a:=10;      While a < 11 do write (a);

A. Trên màn hình xuất hiện một số 10

B. Trên màn hình xuất hiện 10 chữ a

C. Trên màn hình xuất hiện một số 11

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 30: Khi sử dụng lệnh lặp While ... do cần chú ý điều gì?

A. Số lần lặp



B. Số lượng câu lệnh

C. Điều kiện dần đi đến sai

D. Điều kiện dần đi đến đúng

Câu 31: Hoạt động nào sau đây lặp với số lần lặp chưa biết trước?

A. Ngày tắm hai lần



B. Học bài cho tới khi thuộc bài

C. Mỗi tuần đi nhà sách một lần


D. Ngày đánh răng 2 lần

Câu 32: Câu lệnh viết đúng cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước?
A. While < điều kiện > to < câu lệnh >;  

B. While < điều kiện > to < câu lệnh 1 > do < câu lệnh 2 >;

C. While < điều kiện > do ;< câu lệnh >;



D. While < điều kiện > do < câu lệnh >;

Câu 33: Câu lệnh lặp while…do có dạng đúng là:
A. X:=10; While x:=10 do x:=x+5;

B. x:=10  While x=10 do x:=x+5;

C. x:=10; While x=10 do x=x+5;

D. x:=10; While x=10 to x:=x+5;

Câu 34: Pascal sử dụng câu lệnh lặp nào sau đây để lặp với số lần chưa biết trước?
A. For…do

B. While…do

C. If..then

D. If…then…else

Câu 35: Có thể dùng câu lệnh While – do thay cho câu lệnh For – do được không?

A. Không thể thay thế

B. Chỉ thay thế được khi vòng lặp đó chưa biết trước số lần lặp.

C. Luôn thay thế được

D. Tỉ lệ thay thế được là 50%

Câu 36: Trong câu lệnh While – do, điều kiện là: (Chọn phương án đúng nhất)

A. Biểu thức logic
  B. Biểu thức quan hệ       C. Biểu thức số học
D. Hằng đẳng thức

Câu 37: Trong vòng lặp While – do, câu lệnh được thực hiện khi:

A. Điều kiện còn đúng


B. Điều kiện sai


C. Điều kiện không xác định

D. Không cần điều kiện

Mảng một chiều

Câu 38: Cách khai báo mảng sau đây cách nào khai báo đúng?
A. var X : Array [10, 13] of integer;

B. var X : Array [3.4..4.8] of integer;

C. var X : Array [10 .. 1] of integer;

D. var X : Array [1..10] of real;

Câu 39: Lần lượt thực hiện đoạn lệnh: a[1]:=2; a[2]:=3; t:=a[1]+a[2]+1; Giá trị của t là:
A. t=1

B. t=2

C. t=3

D. t=6

Câu 40: Câu lệnh nào sau đây là câu lệnh nhập cho phần tử thứ 10 của biến mảng A?
A. Readln(A[10]);

B. Readln(A[k]);
C. Readln(A[i]);
D. Readln(A10);

Câu 41: Số phần tử trong khai báo dưới đây là bao nhiêu?
          Var tuoi : array[12..80] of integer;
A. 80

B. 70

C. 69

D. 68

Câu 42: Các khai báo biến mảng sau đây trong Pascal là đúng?
A. Var x: array [5..10.5] of Integer;

B. Var x: array [3.5..4.8] of Integer;

C. Var x: array [10..1] of Integer;

D. Var x: array [4..13] of Integer;

B. TỰ LUẬN

Câu 1:Hãy viết lại các biểu thức sau sang dạng biều diễn tương ứng trong  Pascal:
a)(2a2 + 2c2 - a) : 4
b) 
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Câu 2: Hãy mô tả thuật toán giải phương trình bậc nhất ax +b = 0

Câu 3: Viết chương trình in ra màn hình diện tích và chu vi hình vuông

Câu 4: Chuyển các biểu thức được viết trong Pascal sau đây thành các biểu thức toán học:

a) (a*a*a+b*x-8)/2                                      
b) (x*x+y)/(x-y*y)

c) (2*a-b*b)/(a+b)
d) (x-y/3)*(x+y)

Câu 5 : Viết chương trình nhập vào số nguyên a. In a ra màn hình nếu số đó là số lẻ.

Câu 6 : Viết chương trình in ra màn hình diện tích và chu vi hình chữ nhật

Câu 7 : Viết chương trình tính tổng, tích và hiệu của hai số được nhập từ bàn phím

Câu 8 : Hãy mô tả thuật toán tìm số nhỏ nhất trong 2 số nguyên cho trước

Câu 9: Hãy chỉ ra Input và Output của các bài toán sau:

a) Tính diện tích hình tam giác

b) Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên

Câu 10: Viết chương trình kiểm tra ba số a, b, c có là ba cạnh của một tam giác hay không với a, b, c là ba số được nhập từ bàn phím

Câu 11: Viết chương trình nhập vào số nguyên a. Kiểm tra xem số đó là số chẵn hay số lẻ
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